
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Phạm Tuấn 13CDXD1 7 1 5 Cơ học lý thuyết

Phạm Tuấn 13CDXD1 5 1 4 Sức bền vật liệu

Trần Xuân Minh 13CDXD1 2 1 5 Cấu tạo kiến trúc

Phạm Hồng Như 13CDXD1 4 1 5 An toàn lao động

Đỗ Huy Đệ
13CDKT1; 

13CDQT1
6 1 4 Nguyên lý thống kê

Nguyễn Anh Tuấn 13CDNT1 2 1 5 Kiến trúc-nội thất nhập môn

Đỗ Kim Hoàng 13CDOT1 4 1 4 Kết cấu động cơ đốt trong

Đỗ Huy Đệ 12CDQT1 3 1 2 Thương mại điện tử

Đinh Cao Tín

13CDCT1; 

13CDDD2; 

13CDDS2; 

13CDKS1; 

13CDNT1

3 1 3 Chính trị 2

Phan Hồng Giang

13CDKT1; 

13CDQL1; 

13CDQT1; 

13CDXD1

3 1 4 Anh văn 2

Đỗ Huy Đệ
13CDKT1; 

13CDQT1
5 1 4 Nguyên lý thống kê

Đinh Thị Tâm 12CDCT1 6 1 5 Lập trình Java

Phạm Văn Cực 13CDQL1 2 1 5 Trắc địa cơ sở

Lê Huỳnh Long 13CDQT1 2 1 5 Tin học căn bản

Trần Thị Ngọc Châu 13CDCT1 5 1 5 Đồ họa ứng dụng

Lê Trịnh 13CDCT1 2 1 4 Toán rời rạc

Đinh Thị Tâm 12CDCT1 2 1 4 Lập trình Java

Lê Trịnh 13CDQL1 4 1 5 Toán cao cấp

Phan Hồng Giang 13CDOT1 5 1 4 Anh văn 2

Tên môn học Ghi chú
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Phạm Xuân An 13CDKS1 7 1 4 Tổng quan du lịch

Đỗ Huy Đệ 12CDQT1 3 3 5 Quản trị nguồn nhân lực

Nguyễn Thị Tường Vy

13CDCT1; 

13CDDD2; 

13CDDS2; 

13CDKS1; 

13CDNT1

4 1 3 Anh văn 2

Hồ Khôi 13CDCT1 6 1 4 Hệ điều hành

Đinh Cao Tín

13CDKT1; 

13CDQL1; 

13CDQT1; 

13CDXD1

4 7 9 Chính trị 2

Đoàn Trình Dục 12CDCT1 5 1 5 Quản trị mạng

Đậu Hồng Quân 13CDOT1 3 7 11 Kỹ thuật nhiệt

Lê Xuân Thủy

13CDKS1; 

13CDKT1; 

13CDQT1

2 7 10 Kinh tế vi mô

Hồ Khôi 12CDCT1 2 7 11
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Vũ Bảo Châu 13CDDD2 4 7 11 Sinh học - Di truyền

Hứa Hoàng Vân Anh
15CDDS1_

LT
2 12 15 Hóa sinh

Đinh Thị Tâm 12CDCT1 4 7 10 Lập trình Java

Hồ Khôi 12CDCT1 6 7 11
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin

Nguyễn Thị Diệu Hiền
13CDKT1; 

13CDQT1
5 7 10  Nguyên lý kế toán

Vũ Bảo Châu
15CDDS1_L

T
3 12 15 Vi sinh vật - Ký sinh trùng

Vũ Bảo Châu
14CDDD1_L

T
5 13 16 Sinh lý bệnh

Hồ Khôi 12CDCT1 7 1 5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Lê Hoàng Phong 13CDXD1 6 8 12 Vật liệu xây dựng

Đinh Cao Tín
14CDDD1_L

T
6 13 16 Chính trị 2

Dương Thanh Điền
14CDDD1_L

T
2 13 16 Dược lý điều dưỡng


